
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ NGHIỆP 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: Nghề truyền thống + Nghề sản xuất 

Tuần 13: Thời gian: Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025  
Hoạt 

động 
Nội dung hoạt động   Đề tài hoạt động  

Th  2        Th  3 Th  4 Th  5 Th  6 

TDS 

(8h00 – 

8h25) 

 Hô hấp: Thổi bóng, 

T y 3: H i   nh t y   nh xo y tr n tr    ng  ,       n   o  

Bụng 1: Đứng  úi về tr                          Chân 2 : Bật t  h –  hụm  hân tại  hỗ 

TCS 

(8h30 

8h50) 

Tr   huyện về 

nghề   n nón 

lá 

Tr   huyện về nghề 

 ú   ồng 

Tr   huyện về 

nghề m y 

Tr   huyện về  

nghề gốm 

Tr   huyện về sản 

 xuất và nghề 

truyền thống 

HĐH 

 (8h50- 

9h25) 

TO N 

Đ m tr n  ối 

t  ng trong 

phạm vi 3 

(MT 42) 

KNXH 

Nhận bi t m t số trạng 

th i  ảm xú  qu  n t 

 m t     h  giọng nói  

và tr nh ảnh  

(MT 82, 83) 

   VĂN HỌC 

Dạy trẻ  ọ  

thu   thơ “C   

  ô th ” 

 

T O H NH N n 

  i b nh  Đề tài  

(MT 102) 

ÂM NHẠC 

NH: Hạt gạo  àng 

ta. 

VĐM: Màu ho  

(MT 96) 

TC: Hát theo hình 

vẽ 

HĐNT 

(9h25- 

10h00) 

Quan sát : 

Tr nh nghề 

  n   t 

TCVĐ: N m 

Bowling 

Chơi t  do 

H t “Màu ho ” 

 

 

TCVĐ: Đi theo 

 nhịp  iệu   EL 29   

Chơi t   o 

Nghe và giải 

 âu  ố về m t 

số nghề  hủ  ề 

TC: Nh  hình 

(EM 31) 

Chơi t   o 

Qu n s t : Tranh 

nghề  àm Gốm 

 

TCVĐ: Hãy  àm 

theo tôi (EL 34) 

Chơi t   o 

  p hình tr n sân 

 

 

TCVĐ: Ng ời  àm 

v ờn 

Chơi t   o 

Hoạt 

động 

vui chơi 

(10h00 

10h40) 

- Gó  phân v i: Gi   ình, nấu  n; b n hàng 

- Gó  xây   ng:  ây tr ng trại  ủ  b   nông  ân 

- Gó  s  h truyện:  em s  h, tr nh ảnh  i n qu n t i  hủ  ề 

- Gó  âm nhạ : H t bài h t  ã thu   trong  hủ  ề,  hơi v i  ụng  ụ âm nhạ  

- Gó  tạo hình: Phân biệt màu s  , vẽ, tô màu,   n      ồ   ng  ụng  ụ, sản ph m m t số nghề 

- Gó   ho  họ  to n và thi n nhi n: Chơi v i  ồ   ng họ  tập, tập   m  ồ   ng  G p m t số nhóm  ồ 

  ng  

MT 86 

10h40-

14h30 
HĐ  n, ngủ tr  , vệ sinh    nhân,  n quà  hiều 

 

Hoạt 

động 

chiều 

(14h30-

16h00) 

 

*Th   hiện vở: 

Bé làm quen 

v i tạo hình 

 

* Vệ sinh, n u 

g ơng, trả trẻ 

*   TC: GD N H: 

Nhận bi t m t số 

trạng th i  ảm xú  

qu  n t m t     h  

giọng nói và tr nh 

ảnh  

* Vệ sinh, n u g ơng, 

trả trẻ 

  

* TRÒ CHƠI 

DÂN GIAN: 

  o      ừ  xẻ 

 

 

* Vệ sinh, n u 

g ơng, trả trẻ 

 

 * Th   hiện vở: 

B   àm quen v i 

to n  tr ng số 16  

 

* Vệ sinh, n u 

g ơng, trả trẻ  

* Sinh hoạt v n 

nghệ  uối tuần 

 

 

 

* Vệ sinh, n u 

g ơng, phát  bé 

ngo n, trả trẻ 

Người phê duyệt                                                                                         Người lập                                                                                                     

 
Sầm Thị Trăng                                                                                Vi Thị Thương Huyền



Tuần 13                          CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ NGHIỆP 

                          CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: Nghề truyền thống + Nghề sản xuất 

      Thời gian: Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025 

 

A. THỂ DỤC SÁNG 

Hô hấp: Thổi bóng 

Tay 3: Hai c nh tay đ nh xoay tr n trước ng c, đưa lên cao. 

Bụng 1: Đ ng cúi về trước. 

        Chân 2 : Bật t ch – chụm chân tại chỗ 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: Trẻ  hú   qu n s t, th   hiện  ủ       ng t   trong bài th   ụ  theo h  ng 

  n, bi t  hơi tr   hơi  

- 2 tuổi: Trẻ th   hiện            ng t   trong bài tập th   ụ  theo  ô và tập theo 

 hả n ng   

2. Kĩ năng:  

-  R n    n ng qu n s t,    n ng tập h p   i hình theo s  h  ng   n  ủ   ô,    n ng 

vận phối h p vận   ng t y và  hân m t    h nhịp nhàng  ho trẻ  

3. Gi o dục:  

- Gi o  ụ  trẻ  h m  h  tập th   ụ      h e mạnh, ngo n, vâng  ời th ơng y u 

những ng ời thân trong gi   ình  

II. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạ h sẽ  n toàn  ho trẻ  

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của cô  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Khởi động: 
- Cô tr   huyện v i trẻ: C   gi   ình hãy   ng  ô 

h  ng   n vi n  u  ị h   n tàu   n v i hành trình 

“R n  uyện sứ   hoẻ” nào  

- Cô  ho trẻ r  sân  i thành   i hình v ng tr n 

th   hiện      i u  i,  hạy:  i th ờng -  i mũi - 

 i th ờng -  i gót -  i th ờng -  hạy  hậm -  hạy 

nhanh -  hạy  hậm -  i th ờng  

- Cho trẻ x p thành   i hình b  hàng ng ng,  ãn 

   h hàng  

2. Hoạt động  2: Trọng động: 

* Bài tập ph t tri n  hung:  

- Hô hấp : Thổi bóng 

- T y 3: H i   nh t y   nh xo y tr n tr    ng  , 

      n   o  

  Đứng th ng, h i t y    tr    ng   

 

Trẻ   ng  ô  i r  sân 

 

Trẻ th   hiện      i u  i,  

 hạy  

 

 

 

Trẻ th   hiện  

 

 

 

Trẻ th   hiện 3 - 4  ần  

Trẻ th   hiện 2L   4 nhịp  

 

 



  H i   nh t y xo y tr n vào nh u 

  Đ   h i t y   n   o 

  H i t y    tr    ng   

  Hạ xuống xuôi theo ng ời   

- Bụng 1:Đứng  úi về tr     

CB: Đứng th ng, h i  hân ng ng v i  

  H i t y     th ng   n   o, h i  hân ng ng v i 

  Cúi xuống, h i t y  hạm  ất  

  Đứng   n, h i t y giơ th ng   n   o  

  H i t y hạ xuống, xuôi theo ng ời, h i  hân 

kh p  ại  

- Chân 2: Bật t  h- hụm  hân tại  hỗ 

  Đứng th ng 

  Nhảy t  h h i  hân s ng ng ng,   t h p     h i 

tay dang ngang. 

  Nhảy      hân về, h i t y xuôi theo ng ời  

  Về TTCB  

Cô tập m u 2  ần, phân tí h   ng t   

Cô  ho trẻ tập   ng  ô theo nhịp hô   ô  hú   s   

s i  ho trẻ  

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh 
- Cô  ho trẻ  i 1 - 2 v ng qu nh sân nhẹ nhàng và 

vào   p  

 

 

 

 

Trẻ th   hiện 2L   4 nhịp  

 

 

 

 

 

 

Trẻ th   hiện 2L   4 nhịp  

 

 

 

 

 

 

Trẻ  hú   qu n s t,   ng nghe 

 

Trẻ tập  ều theo nhịp hô  

Trẻ  i 1 - 2 v ng  nhẹ nhàng và 

vào   p 

 

B. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

 

- Góc phân vai: Gia đ nh, nấu ăn; b n hàng 

- Góc xây d ng: Xây trang trại của b c nông dân 

- Góc s ch truyện: Xem s ch, tranh ảnh liên quan tới chủ đề 

- Góc âm nhạc: H t bài h t đã thuộc trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc 

- Góc tạo h nh: Phân biệt màu s c, v , tô màu, d n c c đồ d ng dụng cụ, sản 

phẩm một số nghề 

- Góc  hoa học to n và thiên nhiên: Chơi với đồ d ng học tập, tập đếm đồ 

d ng. Gộp một số nhóm đồ d ng 

           

I. Mục đích yêu cầu:               
1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: Trẻ bi t t n m t số gó   hơi,  hơi  óng v i gi   ình   óng v i bố mẹ nấu 

 ơm  ho  on  n, bi t  hơi  óng v i ng ời b n hàng theo h  ng   n  Bi t s   ụng 

ngôi nhà, ống nút, hàng rào       xây tr ng trại  ủ  b   nông  ân, bi t  hơi v i m t 

số  ồ   ng  ồ  hơi ở     gó   HT - TN, s  h truyện, âm nhạ , tạo hình theo 



h  ng   n  ủ   ô  MT  6 :Th   hiện m t số quy  ịnh ở   p và gi   ình: s u  hi 

 hơi x p  ất  ồ  hơi,  hông tr nh giành  ồ  hơi, vâng  ời bố mẹ  

- 2 tuổi: Trẻ  hơi theo s  h  ng   n  ủ   ô,  hơi theo   thí h và theo  hả n ng  MT 

42: Th   hiện m t số y u  ầu  ủ  gi o vi n  

2. Kĩ năng:  

- 3 tuổi: R n    n ng  hơi  óng v i  Luyện    n ng gi o ti p, s p x p, tô màu,   m 

   ph t tri n ngôn ngữ, ó  s ng tạo  ho trẻ   

- 2 tuổi: R n  ỹ n ng gi o ti p,  hơi theo nhóm nh , ph t tri n ngôn ngữ  ho trẻ   

3. Th i độ: 

- Gi o  ụ  trẻ   hơi  oàn   t,  hông tr nh giành  ồ  hơi,  ất  ồ  hơi vào  úng nơi 

quy  ịnh  

II. Chuẩn bị 

- Gó  phân v i: Đồ   ng nấu  n, búp b ; m t số th   ph m r u  ủ quả,  ồ   ng gi  

 ình,  ụng  ụ, sản ph m m t số nghề  

- Gó  xây   ng: gạ h, ho , gh p nút, ngôi nhà    

- Gó   HT và TN:  ồ   ng họ  tập; Bình t  i,  ây  ảnh,  ồ   ng  h m só   ây  

- Gó  s  h truyện: s  h truyện, tr nh ảnh về  hủ  ề 

- Gó  âm nhạ : ph  h tre, x   xô, song  o n, mũ  hóp  ín, mí   

- Gó  tạo hình: bút s p màu, tr nh  ồ   ng,  ụng  ụ, sản ph m m t số nghề  

III. C ch tiến hành  

Hoạt động của cô   Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trước  hi chơi. 
 - Cô và trẻ   ng h t bài h t “Cháu yêu cô chú 

 công nhân”  

- Bài h t nói về  i?  2,3t  

- Bạn nh  trong bài h t y u      ô  hú  ông nhân  

không? 

=> Gi o  ụ  trẻ ngo n ngoãn vâng  ời ông bà, 

bố mẹ và  ô gi o   

- Ti p tụ    n v i  hủ  ề nghề nghiệp hôm n y  ô 

sẽ tổ  hứ   ho  húng mình   ng trải nghiệm rất 

nhiều gó   hơi  h   nh u qu ,     hơi          

 on phải   ng nghe thật tinh và trả  ời  âu h i  ủ  

cô nhé 

- Hôm n y  húng mình sẽ  hơi ở gó   hơi gì  ây? 

Cô g i   th   thuận h  ng   n  họn gó   hơi 

  Gó  phân vai:   

- Cô thấy ở gó  này  ó, b p g , nồi, b t, và nhiều 

r u  ủ quả,  ồ   ng nấu  n    Vậy  húng mình sẽ 

 hơi gì ở gó  này?  3t  

- Bạn nào thí h  hơi ở nhóm nấu  n?  2,3t  

- Ai sẽ  óng v i ng ời  ầu b p?  2,3t  

 

Trẻ h t   ng  ô 1  ần  

 

Trẻ trả  ời 1 - 2    i n 

2 - 3 trẻ trả  ời  

 

Trẻ  hú     ng nghe và trả  ời  

 

Trẻ  họn gó   hơi và v i  hơi 

 ủ  mình  

 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

 

 C  nhân trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ trả  ời 

C  nhân trẻ trả  ời  



- Đầu b p  àm những  ông việ  gì gì?  3t  

- Ai  à ng ời hỗ tr   ầu b p nấu  n?  3t  

- Ai sẽ  óng v i  ô b n hàng?  2t  

- Cô b n hàng  àm những  ông việ  gì?  2t,3t  

-   hi  ó  h  h   n mu  hàng  ô b n hàng phải 

làm gì? (3t) 

- Cô b n hàng phải  ó th i    nh  nào v i 

khách?(3t) 

- Những bạn nào  óng v i gi   ình?  2,3t  

- Trong gi   ình phải  ó  i?  3t  

- Ai  óng v i bố?  3t  

- Bố phải  àm những  ông việ  gì? 3t  

- Ai  óng v i mẹ? 2,3t  

- Mẹ phải  àm những  ông việ  gì? 3t  

- Ai  óng v i  on? 2,3t  

- Đóng v i  on phải nh  th  nào? 2,3t  

- Chú      bạn  hơi thật tốt ở gó  phân v i nh ! 

  Gó  xây   ng 

- C    on ơi! Muốn trở thành    s  xây   ng 

 húng t   hơi ở gó  nào? 

- Ai muốn  hơi ở gó  xây   ng? 

- Con  hơi   ng v i  i? 

- Bạn nào thí h  hơi ở gó  xây   ng v i bạn? 

- Bạn     sẽ  àm tr ởng nhóm ở gó  xây   ng 

nhé. 

-  Hôm n y gó  xây   ng sẽ  àm gì?  3t  

-  ây tr ng trại b   nông  ân  ần  ó những  ồ 

dùng nào?(3t) 

  Gó  s  h truyện 

- Những bạn nào muốn  h m ph  tr nh ảnh ở 

gó  s  h truyện? 

- C    on sẽ xem những tr nh ảnh gì? 2,3t  

  Gó  âm nhạ  

- C   b  y u âm nhạ   âu? 2,3t  

- C   bạn sẽ  hơi những gì?  2 3t  

- C    on sẽ h t bài gì?  2,3t  

  Gó   HT và TN 

- Gó   H To n và thi n nhi n  húng mình sẽ 

làm gì? 

- Ai muốn  hơi ở gó  này? 

  Gó  tạo hình:  

- Hôm n y gó  tạo hình  hơi gì? Ai muốn  hơi ở 

2 - 3    i n 

1 - 2 Trẻ trả  ời 

1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

2 - 3    i n 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ  hú   nghe 

 

 Trẻ trả  ời 

 

 Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 



gó  tạo hình? 2 3t  

- Đ  buổi  hơi vui vẻ      on phải  àm gì? Chơi 

v i bạn nh  th  nào? Chơi xong phải  àm 

gì? 2,3t  

=> Cô gi o  ụ  trẻ: Chơi vui vẻ,  oàn   t  hông 

tr nh giành  ồ   ng  ồ  hơi,  hơi xong phải  ất 

vào nơi quy  ịnh    

Chú       on sẽ  hơi thật vui thật s ng tạo nh   

Cô h  ng   n trẻ  ấy bi u t  ng và về gó   hơi  

2. Hoạt động 2: Qu  tr nh chơi 
- Cô b o qu t   p,   n     gó   hơi   ng vi n 

 huy n  hí h trẻ  hơi, g i   h  ng   n trẻ s ng 

tạo    trẻ hoàn thiện v i  hơi  ủ  mình  

- Cô   ng vi n trẻ gi o   u giữ      nhóm  hơi, 

 ổi v i  hơi  

3. Hoạt động 3: Nhận xét sau  hi chơi. 
Cô nhận x t     gó   hơi, góp   nh   nhở     

nhóm  hơi  h   tốt  ần s u  hơi tốt hơn  

Cho trẻ th m qu n, nhận x t gó   ó sản ph m nổi 

bật nhất trong buổi  hơi ngày hôm n y  

Cô nhận x t  hung,  hí h  ệ trẻ  

*   t thú : Cho trẻ  ọ  thơ “Cất  ồ  hơi” và thu 

 ọn  ồ   ng   

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ  ấy bi u t  ng về gó   hơi 

 

 

Trẻ  hơi ở     gó   

 

  

Trẻ  ổi v i  hơi 

 

 

Trẻ   hú     ng nghe 

 

Trẻ  i qu n s t và     r  nhận 

xét 

Trẻ   ng nghe 

Trẻ  ọ  thơ và  ất  ồ  hơi 

vào nơi quy  ịnh  

 

C. HOẠT ĐỘNG HỌC 

  

Th  2, ngày 01 th ng 12 năm 2025 

 

           HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Tr  chuyện về nghề đan nón l   

- Hôm n y  ô và      on sẽ   ng  u  ị h qu  màn ảnh nh , th m qu n      àng 

nghề truyền thống  ủ  qu  h ơng thành phố Hu  y u  ấu  

- Đầu ti n  húng mình sẽ   n v i  àng nón Phú C m tr n  on   ờng Nguyễn 

Tr ờng T   ủ  ph ờng Ph    V nh, thành phố Hu   

- Cô bật vi eo về nghề  hằm nón  ho trẻ xem và h i trẻ: 

- Nguy n vật  iệu     àm r  những  hi   nón  à gì? 

- Đ   àm n n  hi   nón gồm những  ông  oạn nào ? 

* Cô tóm  ại: Từ n n nứ           b   th  vót nh , uốn vành  àm thành  hung  L  

     ủi nhiều  ần thật ph ng, thật   ng  S u  ó   ng    nón x p   n từng   p, rồi 

  ng  im  h o   o m y  ại thành  hi   nón  Ng ời th   ính   i xoài bằng  h  màu 



rất  ẹp vào  hóp nón  S u  ó m i phủ  ầu nhiều  ần,  em phơi  ủ n ng    thành 

nón bóng   ng và giữ      bền  

- C i nón   ng     àm gì? 

- Đúng rồi   i nón   ng     he n ng,  he m    hi  húng t   i r  ngoài trời  

- Vậy  hi s   ụng      on phải nh  th  nào? 

 

* PTNT: TOÁN 

 Đề tài: Đếm trên đối tư ng trong phạm vi 3 

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến th c: 

- 3 tuổi : Trẻ bi t tạo nhóm  ó số    ng 3,   m  úng thứ t    n 3 và nhận bi t 

nhóm  ối t  ng  ó số    ng 3  MT 42: Qu n tâm   n số    ng và   m nh  h y h i 

về số    ng,   m vẹt, s   ụng ngón t y    bi u thị số    ng 

- 2 tuổi: Trẻ bi t   m vẹt và   m theo  hả n ng  MT 20: Chơi b t  h    m t số 

hành   ng quen thu    ủ  những ng ời gần gũi  S   ụng      m t số  ồ   ng,  ồ 

 hơi quen thu   

2. Kỹ năng   
- R n    n ng tạo nhóm,   m nhận bi t số    ng  ho trẻ 

3. Th i độ 

- Trẻ  h m ngo n họ  gi i và bi t giữ gìn  ồ   ng họ  tập  

II. Chuẩn bị 

- Đồ   ng:  ây x nh, quả  ó số    ng 3  Đồ   ng  ủ  ủ   ô và trẻ 

- Đồ   ng,  ồ  hơi    xung qu nh   p  ó số    ng 3 

- Lô tô  ó 3  hấm tr n, 2  hấm tr n, 1  hấm tr n  Bảng gài, mô hình  huồng gà  

III. C ch tiến hành: 

 Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

- Cô  ho trẻ h t bài: "B   Gấu  en  àm b nh" 

- Chúng mình vừ  h t bài h t gì? Trong bài hát 

nói về  iều gì? 

- Cô  h i qu t, gi o  ụ  trẻ và h  ng trẻ vào 

bài. 

2.Hoạt động 2: Ph t triển bài 

*  n  uyện: “Đ m tr n  ối t  ng trong phạm vi 

2” 

 - Cô  ho trẻ th m qu n  ông vi n:  ho trẻ   m 

     ây x nh: 2 bông ho , 2  ây x nh, 2 gh    , 

2 ngôi nhà. 

 - Cô b o qu t, h  ng   n,   ng vi n trẻ 

*Dạy trẻ “Đ m tr n  ối t  ng trong phạm vi 3” 

 

Trẻ h t   ng  ô 2  ần và  àm 

thoại về bài h t  

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ  hú   

 

 

 

Trẻ th   hiện 

 

 

 

 



Cô t ng  ho trẻ m t rổ quà và  ho trẻ gọi t n 

những  ồ vật,  ồ  hơi  ó trong rổ 

- Chúng mình vừ  nhận      gì nào? 

- Bây giờ  húng mình hãy  ấy  ây x nh r  x p 

tr    m t mình nào  

- Bây giờ  ó 2  ây x nh rồi,  húng mình hãy 

x p 2 quả ở    i 2  ây x nh nào  

- Cô x p và y u  ầu trẻ x p  

- Chúng mình thấy số  ây và số quả nh  th  

nào v i nh u? 

- Nhóm nào ít hơn?  Nhóm nào nhiều hơn?   

- Đ  số quả bằng v i số  ây,  húng mình hải 

 àm th  nào? 

- Chúng mình   ng th m 1 quả nh   

- Bây giờ số  ây và số quả nh  th  nào v i 

nhau? 

- Chúng mình   ng   m xem 2 nhóm  ó bằng 

 nhau không nhé. 

- Chúng mình   ng   m xem  ó b o nhi u  ây? 

-  hi   m  húng mình   ng ngón tr  phải,  h  

và   m số  ây  ần    t từ tr i s ng phải  

- Cô   m m u: 1, 2, 3   tất  ả  ó 3  ây  Cho trẻ 

 ọ  theo     hình thứ   

Cô   m m u: 1, 2, 3   tất  ả  ó 3 quả  Cho trẻ 

 ọ  theo     hình thứ   

Cô  h ng   ịnh số  ây và số quả bằng nh u và 

  ng bằng 3  

 Vậy hôm n y  ô  ạy      on bi t   m tr n  ối 

t  ng trong phạm vi 3  

Cho trẻ  ất  ây và quả vào rổ 

* Li n hệ th   t  

Cô  ho trẻ   n tìm  họn những  ồ   ng  ồ  hơi 

 ó số    ng  à 3, h i trẻ: 

- Trong   p  ó mấy bông ho , mấy quả   m, 

mấy quả t o  

 - Cô  ho trẻ   n tìm và   m   

=> Nh  vậy ngày hôm n y  ô  ã  ạy      on 

  m trong phạm vi 3  ấy 

* Củng  ố: Tr   hơi TC: Càng nh nh  àng tốt 

(EM23) 

- Chúng t  hãy  hơi  1 tr   hơi  ó t n gọi: Càng 

nh nh  àng tốt  C    h u sẽ phải  hơi rất nh nh 

 

Trẻ  ầm   n và gọi t n 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ th   hiện 

 

Trẻ x p 

 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ   m 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

Trẻ th   hiện 

 

 

Trẻ  hú   

 

 

 

 

Trẻ  ất 

 

Trẻ th   hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe 



trong tr   hơi này  Cô gi o  ho      h u  àm 1 

việ  và      h u sẽ phải  àm xong tr     hi h t 

giờ  C    h u sẽ  hi  thành 2   i,  ần    t từng 

bạn trong   i sẽ   n tìm  ô tô gi   ó 3 quả t o 

g n vào gi   Thời gi n      tính bằng 1 bài h t 

“Ch u y u  ô  hú  ông nhân” 

 S u  hi h t giờ,   i nào tìm      nh nh hơn,  

 hính x   hơn sẽ giành  hi n th ng 

- Trẻ  hơi:  ô qu n s t   ng vi n  huy n  hí h 

trẻ  

3.Hoạt động 3: Kết thúc 

- Cô nhận x t giờ họ ,  hen ng i trẻ 

 

 

 

 

 

Trẻ  hơi 2-3  ần 

 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 

Quan sát : Tranh nghề đan l t 

TCVĐ: Ném Bowling 

Chơi t  do  

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- Trẻ bi t qu n s t, nhận x t tr nh về nghề   n   t, trẻ nói      từ “  n   t”, bi t  hơi tr  

 hơi theo h  ng   n  ủ   ô và  hơi v i  ồ  hơi ngoài trời   

2. Kĩ năng:  
- Ph t tri n ngôn ngữ  ho trẻ, ph t huy tính tí h      ho trẻ 

 3.Th i độ: 

-  Gi o  ụ  trẻ y u qu , bi t ơn  ính trọng nghề   n   t  

II. Chuẩn bị: 

-  Tr nh nghề   n   t 

-  Sân  hơi sạ h sẽ,      ồ  hơi ngoài trời  ảm bảo  n toàn 

- Phấn, s i    

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của cô  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Quan s t tranh nghề đan l t 
- Cô tr   huyện v i trẻ về  hủ  ề 

  Chúng mình   ng họ   hủ  ề gì?  2,3t  

  Cô  ho trẻ    t n m t số nghề mà trẻ bi t 

- Cô  ho trẻ qu n s t tr nh nghề   n   t 

  C    ô  hú   ng  àm gì? 2,3t  

  Cô  ho trẻ  ọ  từ “   n   t” 

  C    ô  hú   ng   n gì? 2,3t  

  C    ô  hú   ng gì      n? 3t  

- C    on thấy      ô  hú có khéo tay không?(2,3t) 

 

Trẻ tr   huyện   ng  ô 

Trẻ trả  ời 2 - 3    i n 

2-3 trẻ    

Trẻ qu n s t 

2-3 trẻ trả  ời 

Cả   p  ọ  

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

Cả   p trả  ời 



- C    ô  hú   n g i, gi        àm gì? 3t  

- Ngoài nghề   n   t r       on   n bi t về nghề gì 

 nữ ? 3t  

- C    on ạ nghề   n   t mây tre  ã  ó từ  âu  ời 

 và  à n t v n hó      s    ủ   ồng bào Cơ Tu tại 

 Quảng N m  Đ n n y nghề thủ  ông truyền thống 

 này  hông  h  phụ  vụ nhu  ầu  u   sống hàng 

 ngày mà   n góp phần bảo tồn bản s    ân t  , 

 tạo  ơ h i ph t tri n  inh t   ho  ồng bào  C    on phải 

bi t y u qu ,  ính trọng nghề   n   t      on nh  

  h   nào? 

2. Hoạt động 2: Tr  chơi vận động: Ném 

Bowling 
- C  h  hơi: Cô  ầm  on   n  ứng ở vạ h  í h   n 

nhẹ quả bow ing về phí  tr       nó và vào những 

  t bow ing  àm  ho  húng  ổ xuống,  ổ  àng 

nhiều  àng ghi      nhiều  i m  

- Luật  hơi: Bạn nào   n  hông trúng,  hông  àm 

 ổ            t bow ing sẽ phải nhảy       1 

vòng. 

- Cô tổ  hứ   ho trẻ  hơi 2 - 3  ần, nhận x t  hí h 

  ệ trẻ   

3. Hoạt động 3: Chơi t  do  
- Cô ph t phấn, s i,     ây   ho trẻ 

- Cho trẻ  hơi v i  ồ  hơi ngoài trời 

- Cô b o qu t trẻ ,  ng vi n,  huy n  hí h trẻ  hơi  

*   t thú : Cô  ho trẻ  ất  ồ   ng, ồ  hơi  ho trẻ 

vệ sinh    nhân   

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ   ng nghe    h  hơi 

 uật  hơi 

 

 

 

Trẻ th m gi   hơi hứng thú 

 

 

Trẻ      họn  hơi theo   

thí h 

Trẻ  hơi hứng thú 

Trẻ  ất  ồ  hơi vệ sinh vào 

  p 

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

*Th c hiện vở: Bé làm quen với tạo h nh 

- 3 tuổi: Cô  ho trẻ mở vở tr ng số 9 

  Gọi t n m t số sản ph m  ủ  nghề nông trong tr ng s  h? 

  Tô màu     sản ph m  ó 

- Cô h  ng   n trẻ  ầm bút bằng t y phải, bằng 3  ầu ngón t y  hi tô màu thì tô từ 

tr n xuống    i, từ tr i qu  phải tô  ều  ín màu  hông tô màu  hờm r  ngoài    

- Cô b o qu t  huy n  hí h trẻ th   hiện 

- 2 tuổi: Cô  ho trẻ mở vở tr ng số 9 

   em tr nh g i   và gọi t n quả t o theo màu? 

  Tô màu quả t o 

- Cô h  ng   n trẻ  ầm bút bằng t y phải, bằng 3  ầu ngón t y  hi tô màu thì tô từ 

tr n xuống    i, từ tr i qu  phải tô  ều  ín màu  hông tô màu  hờm r  ngoài    



- Cô b o qu t  huy n  hí h trẻ th   hiện 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, trả trẻ. 

- Tổ  hứ   ho trẻ  i vệ sinh 

- Cô vệ sinh   u m t  ho trẻ 

- H  ng   n trẻ    h r   t y  

- Vệ sinh  ầu tó   ho trẻ  

- N u g ơng  uối ngày 

- Cho trẻ ngo n   m  ờ 

                                        ______________________________ 

Th  3, ngày 02 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Tr  chuyện về nghề đúc đồng  

- Cô  h u mình sẽ   n v i  àng nghề thứ 2  à :  nghề  ú   ồng ở Ph ờng Đú  thành 

phố Hu   

- Cô bật vi eo về nghề  ú   ồng  ho trẻ xem và h i trẻ  

- Chú th    ng  àm gì? Chú th    ng  àm việ  ở  âu? 

- Chú th   ã  àm r       những gì nào? 

- Đ   ú  r       th u, nồi thì  ần phải  ó gì ? Phải  àm nh  th  nào ? 

* Cô tóm  ại: Đ  tạo r  m t sản ph m  ú   ng   và hoàn hảo, C    hú th  phải trải 

qu  rất nhiều  ông  oạn  Đầu ti n  à  họn nguy n vật  iệu    ồng    ho    ồng 

vàng   S u  ó tạo m u, tạo  huôn  ú , rồi nung  huân và nấu  ồng, rót  huôn, s   

ngu i        hú th  ti n hành  hạm  hảm ho  v n,   nh bóng,  ấy màu theo y u 

 ầu  th   à      sản ph m hoàn thiện  

- Những vật  ụng  ó   ng     àm gì? 

-  hi s   ụng      on phải nh  th  nào? 

 

* PTTC và KNXH: KNXH 

Đề tài: Nhận biết một số trạng th i cảm xúc qua nét m t c  ch  giọng nói và 

tranh ảnh. 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: MT  2: Nhận r   ảm xú  vui, buồn, s  hãi, tứ  giận qu  n t m t, giọng 

nói, qu  tr nh ảnh  MT  3: Bi t bi u     ảm xú  vui, buồn, s  hãi, tứ  giận 

- 2 tuổi: MT 43: Nhận bi t      trạng th i  ảm xú  vui, buồn, s  hãi  MT 44: Bi u 

    ảm xú : vui, buồn, s  hãi qu  n t m t,     h  

2. Kĩ năng:  

- R n  ho trẻ    n ng qu n s t, nghe,  hú   ghi nh   ó  hủ  ịnh  R n  ho trẻ  

 ỹ n ng bi u     ảm xú    



3. Th i độ: 

- Gi o  ụ  trẻ  ính y u  hú b    i, th  hiện  úng  ảm xú  và bi t  iềm  h   

 ảm xú  ti u      ủ  bản thân   

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh: ho  h  ng   ơng vui, ho   ồng tiền buồn, ho  hồng tứ  giận 

III. C ch tiến hành:  

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

- Tr   huyện s p   n ngày 22 12 rồi  húng mình 

hãy   ng   n th m v ờn ho  mà      hú b    i 

trồng và  h m ph   ảm xú   ủ  những  oài ho  

 ó nh   

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài  

* Nhận biết một số trạng th i cảm xúc qua nét 

m t c  ch  giọng nói và tranh ảnh. 

  Cảm xú  vui  ủ  ho  h  ng   ơng 

- Ho  gì  ây      on?  2,3t  

- Ho  h  ng   ơng  ó  ảm xú  gì?  3t  

- Chúng mình  ó  ồng    hông?  2,3t  

- Chúng mình h i ho  h  ng   ơng  ó  ảm xú  

gì nào?  3t  

- Chúng mình thấy bạn ấy vui vẻ nh  th  nào? 

(3t) 

=>  hi bạn ấy vui vẻ  huôn m t   ời rất t ơi, rất 

  ng y u vì vậy  húng mình hãy  uôn vui vẻ 

giống bạn ho  h  ng   ơng nh   

  Cảm xú  buồn  ủ  ho   ồng tiền 

- Ho  gì   ng  hó ?  2,3t  

- Ho   ồng tiền  ó  ảm xú  gì?  3t  

- Vì s o  on ngh  ho   ồng tiền  ó  ảm xú  

buồn?  3t  

- Chúng mình h i ho   ồng tiền nh  

- Ho   ồng tiền ơi! Bạn   ng  àm s o? Vì s o 

bạn buồn? 

- Chúng mình thấy bạn buồn thì phải  àm nh  th  

nào?  3t  

=>  hi       n ủi bạn ho   ồng tiền  ã vui vẻ 

rồi  ấy  

  Cảm xú  tứ  giận  ủ  ho  hồng 

 - Ho  gì  ây?  2,3t  

- Ho  hồng   ng  ó  ảm xú  nh  th  nào?  3t  

- Chúng mình h i ho  hồng nh  

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ qu n s t và trả  ời 

Trẻ trả  ời 2 - 3 trẻ 

1 - 2 trẻ trả  ời 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

 

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ qu n s t 

Cả   p trả  ời 

1- 2    i n  

2 - 3    i n 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

Trẻ qu n s t 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n trả  ời 

 



- Ho  hồng ơi! vì s o bạn tứ  giận?  3t  

- Chúng mình thấy bạn tứ  giận thì phải  àm nh  

th  nào?  3t  

=> Trong  u   sống  ó những  iều  àm  húng  

t  tứ  giận nh ng  húng t   ũng phải bi t  iềm  

 h   ảm xú   ủ  mình nh   

- Hôm n y  ô và      on  ã   ng  h m ph   

những  ảm xú  gì? 

* Th c hành tr  chơi:Trải nghiệm 

C  h  hơi: Cho trẻ  hi   àm 3 tổ, mỗi tổ   n  

nhận bứ  tr nh về tổ thảo  uận và   ng th  hiện  

 ại ảm xú  trong bứ  tr nh  

- Cho từng tổ   n th  hiện  ảm xú   vui vẻ,  

buồn, tứ  giận  

H i     bạn: 

- Chúng tôi vừ  th  hiện  ảm xú  gì? 

Cô  ho th   hành, nhận x t  hí h  ệ trẻ  

3. Hoạt động 3: Kết thúc 

Cô nhận x t gi o  ụ  trẻ  ính y u  hú b    i, 

th  hiện  úng  ảm xú  và bi t  iềm  h   ảm  

xú  ti u      ủ  bản thân,  ho trẻ  r   hơi  

Trẻ h i   ng  ô 

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ trả  ời 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

3 tổ   n th  hiện  ảm xú  

 

 

Trẻ qu n s t th   hành và  

trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

Trẻ r   hơi 

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

H t  Màu hoa  

Tr  chơi: Đi theo nhịp điệu  EL 29 . 

Chơi t  do 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  
- Trẻ nh  t n bài h t, t n t   giả, trẻ thu   bài h t, bi t nghe nhạ   Bi t  hơi tr   

 hơi  Bi t      họn  hơi t   o theo   thí h  ủ  mình  

2. Kĩ năng:  

- R n    n ng    h t,  ỹ n ng nghe nhạ , ph t tri n thính gi    ho trẻ  

3. Th i độ: 
- Gi o  ụ  trẻ y u qu      ngành nghề  

II. Chuẩn bị:  

- Sân  hơi sạ h sẽ,  n toàn  ho trẻ  

- Nhạ  be t bài h t “Màu ho ” 

- Đồ  hơi ngoài trời 

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của cô   Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: H t  Màu hoa   



- Có m t bài h t rất h y nói về bạn nh  tập  àm 

m t b n nhạ ,  àm những    s  nhí  Muốn bi t  ó 

 à bài h t gì  húng mình   ng   ng nghe nh ! 

Cho trẻ nghe m t  oạn nhạ , h i trẻ t n bài h t, 

t   giả? 

- Hôm n y  ô sẽ tổ  hứ   ho     b    ng h t  ại 

bài h t “Màu ho ”, s ng t   Hoàng v n   n nh   

Cho trẻ h t    i     hình thứ   h   nh u 

- L p h t 

- Tổ h t 

- Nhóm h t 

- C  nhân 

Cô   ng nghe, s   s i  hí h  ệ trẻ  

* Gi o  ụ  trẻ y u y u, bi t ơn     ngành nghề 

trong xã h i  

2. Hoạt động 2: Tr  chơi  Đi theo nhịp điệu  

 (EL 29) 
Cô gi i thiệu t n tr   hơi “Đi theo nhịp  iệu” 

- C  h  hơi: Cô  ho trẻ ngồi v ng tr n” 

Cô nói: “Cô sẽ tạo r      nhịp  iệu bằng  hi   

x   xô này”   Cô gõ m t ti t tấu  hậm trong m t 

vài phút sau  ó nói “Bây giờ  à m t nhịp  iệu 

 h  ”  ô gõ m t ti t tấu nh nh hơn  

Cô mời trẻ  ứng   n  hơi, trẻ th   hiện theo hiệu 

 ệnh “ hi  ó ti ng x   xô thì  húng mình b t  ầu 

 i  Hãy  i theo nhịp  iệu  ủ  ti ng x   xô,  i 

 hậm v i nhịp  iệu  hậm,  i nh nh hơn v i nhịp 

 iệu  ô gõ nh nh”   hi  ô  ừng  hông gõ x   xô 

nữ   húng mình phải  ừng  ại và ngồi thật nh nh 

xuống gh ”  

- Luật  hơi: Trẻ nào  hông th   hiện      sẽ 

phải  hơi  ại   ng  ô  

- Cô  ho trẻ  hơi, tạo r      nhịp  h   nh u th y 

  ổi v i       ng t   m i      

- Cô qu n s t và  hú     ng vi n  huy n  hí h 

trẻ  hơi   

- Cô nhận x t s u mỗi    t  hơi  

 

3. Hoạt động 3: Chơi t  do 
- Cô ph t phấn, s i,     ây  ho trẻ 

- Đồ  hơi ngoài trời 

- Cô b o qu t trẻ,   ng vi n,  huy n  hí h trẻ 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ  hú     ng nghe và trả  ời 

Trẻ   ng nghe và  o n 

 

 

 

 

Trẻ  hú   nghe nhạ  và h t 

Cả   p h t 2 - 3  ần 

3 tổ h t  

2 - 3 nhóm h t 

4 - 5 trẻ h t 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe    h  

 hơi,  uật  hơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ hào hứng  hơi 2 - 3  ần 

 

Trẻ  hú     ng nghe  ô nhận  

xét 

 

 

Trẻ  họn  ồ  hơi và  hơi  

theo ý thích.  



 hơi  

Cô  ho trẻ  ất  ồ   ng,  ồ  hơi  ho trẻ vệ sinh  

Trẻ  ất  ồ  hơi và  i r   t y    

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

*  KTC: GDKNXH: Nhận biết một số trạng th i cảm xúc qua nét m t c  ch  

giọng nói và tranh ảnh. 

- Cô  ho trẻ qu n s t tr nh  ảm xú  vui vẻ  ủ  bạn ho  H  ng D ơng 

  Bạn ho  H  ng D ơng  ó  ảm gì? 

  Bạn ho  h  ng   ơng vui vẻ nh  th  nào? 

+ Cô  ho trẻ th   hành  ảm xú  vui vẻ giống bạn ho  H  ng D ơng 

- Cô  ho trẻ qu n s t tr nh  ảm xú  buồn  ủ  bạn ho   ồng tiền 

  Bạn ho  Đồng tiền   ng  àm s o? 

  Vì s o bạn ho  Đồng Tiền  hó ? 

  Cô  ho trẻ th   hành  ảm xú  buồn  ủ  ho  Đồng tiền 

- Cô cho trẻ qu n s t tr nh  ảm xú  tứ  giận  ủ  Ho  Hồng 

  Bạn Ho  hồng Đ ng  ó  ảm xú  gì? 

  Vì s i bạn Ho  Hồng tứ  giận 

   hi tứ  giận m t bạn Ho  hồng nh  th  nào? 

  Cô  ho trẻ th   hành  ảm xú  tứ  giận giống bạn Ho  Hồng 

-  ô  ần    t  ho trẻ th   hành     trạng th i  ảm xú   h   nh u 

- Cô   ng vi n,  huy n  hí h trẻ th   hiện 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, trả trẻ 

- Cô h  ng   n trẻ     b    r   t y 

Cho    nhân trẻ th   hiện,  ả   p nhận x t 

Cho  ả   p vừ  th   hiện vừ  nh    ại     b    r   t y  

- N u g ơng  uối ngày 

- Cho trẻ ngo n   m  ờ 

                                             _______________________________ 

Th  4 ngày 03 th ng 12 năm 2025 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Tr  chuyện về nghề may  

- Đồ   ng  ủ  nghề m y gồm những gì? 

- Cô  àm thoại h i  2, 3 trẻ  

- Đ   ó những b  quần  o  ẹp  ô th  m y  ần  àm  ông việ  gì  ầu ti n? 

- Cô  àm thoại h i   2,3 trẻ   

-  em   ip về  ô th  m y 

Cô th  m y   ng  o  ho  h  h? 

Cô th  m y   ng  ẻ vẽ tr n vải 

Cô th  m y   ng   t  

Cô th  m y   ng m y  



Cô th  m y   ng th    huy t,  ính  ú   

Cô th  m y   ng  à  

-C    on  ho  ô bi t sản ph m  ủ   ô th  m y gồm những gì? 

-Ai  ó    i n  h  ? 

- C    ô th  m y  ã vất vả  àm r  những sản ph m    bi t ơn      ô thì  húng t  

phải  àm gì? 

- Gi o  ụ  trẻ: Cô th  m y  ã vất vả  àm r  những sản ph m thì  húng t  phải y u 

qu  và trân trọng nhờ  ó  ô mà  húng t  m i  ó quần  o  ẹp, vậy  húng t  phải luôn 

giữ gìn  ho quần  o sạ h sẽ 

 

* PTNN: VĂN HỌC 

 Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ  C c cô th   

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c 

- 3 tuổi: Trẻ nh  t n bài thơ, t n t   giả, hi u n i  ung bài thơ, trẻ bi t  ọ    ng  ô 

và  ọ  thu   thơ  

- 2 tuổi: Trẻ nh  t n bài thơ, t n t   giả và  ọ       bài thơ v i s  giúp     ủ   ô 

gi o  

2. Kỹ năng: 

- R n  ỹ n ng  ọ  thơ rõ ràng  hông ngọng,  hông   p,  hả n ng ghi nh   ó  hủ 

 í h và ph t tri n ngôn ngữ,  tính tí h      ho trẻ  

3. Th i độ: 

- Gi o  ụ  trẻ y u qu , bi t ơn      ô  hú  ông nhân  

II. Chuẩn bị: 

- Tr nh minh họ  thơ: “ C    ô th ” 

- Vi eo bài thơ 

- Nhạ  r p IQ 

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

- Gi i thiệu  

- Đ n v i giờ họ  “B  y u thơ ” ngày hôm n y! 

- Đ  giờ họ  thật thoải m i  ô sẽ   ng      on 

 hơi tr   hơi “Nhìn nh nh nói  úng”  

 hi  ô nói nghề gì  ây  à nghề gì  ây      on 

hãy nhìn nh nh   n ti vi  và nói t n nghề  ó bạn 

nào nói s i bạn  ó phải nói  ại  

- Cô  h i qu t  ại: Vừ  rồi  húng mình vừ   àm 

quen m t số nghề truyền thống và nghề sản xuất  

Cô  ũng bi t  ó m t bài thơ rất h y nói về nghề 

th   ệt, th  m y  ấy  ó  à bài thơ:  C    ô th , 

 

 

Trẻ   ng nghe  

 

 

 

Trẻ trả  ời  

 

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe  

 



 ủ  t   giả Thy Ngọ  

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài 

Dạy trẻ đọc thơ   C c cô th   

* Cô  ọ  m u: 

Cô gi i thiệu t n bài thơ “C    ô th ”, t   giả 

Thy Ngọ  

Lần 1: Cô  ọ   iễn  ảm bài thơ  

H i trẻ t n bài thơ, t   giả? 

Lần 2: Cô  ọ    t h p vi eo bài thơ  

H i trẻ t n bài thơ, t   giả? 

=> Giảng n i  ung: Bài thơ nói về  ô th  m y, 

 ô th   ệt,  ông việ   ủ       ô và tình  ảm  ủ  

1 bạn nh   ối v i      ô th   

- Lần 3: Đọ  trí h   n, giảng từ  hó: 

Bài thơ       hi   àm 2  oạn: 

  Đoạn thơ  ầu: 4  âu thơ  ầu: 

                     “Cô th   ệt 

                       Dệt vải ho  

                       Cô th  m y 

                       M y thành  o” 

Đoạn thơ  ầu nói về  ông việ   ủ       ô th ,  ô 

th   ệt  ệt vải,  ô th  m y, m y thành  o  

  Đoạn thơ thứ h i: 4  âu thơ  uối 

                    “Mẹ  h u bảo 

                      Phải bi t ơn 

                      Phải bi t th ơng 

                      C    ô th ” 

Nói về tình  ảm  ủ  mọi ng ời  ành  ho      ô 

th   

Giảng từ “Bi t ơn”: bi t ơn  ó ngh    à  uôn hi u 

và ghi nh   ông ơn  ủ  ng ời  h    ối v i mình. 

- Cô  ọ  m u 

 Cho trẻ  ọ  từ: “Bi t ơn”:  ô b o qu t trẻ  

* Đàm thoại  

- Cô vừ   ọ  bài thơ gì?  2-3t) 

- Bài thơ nói về  i?  2-3t) 

- Cô th   ệt  àm  ông việ  gì?  3t  

- Cô th  m y tạo r  sản ph m gì?  3t  

- Mẹ  ã  ạy bảo em b   iều gì?  3t  

- Đ  t    ng bi t ơn      ô th   húng mình phải 

làm gì? (3t) 

=> Gi o  ụ  trẻ y u qu , bi t ơn,  ính trọng     

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ   ng nghe  

Cả   p trả  ời 

 

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

Trẻ   ng nghe  ô  ọ  trí h 

  n 

 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ   ng nghe  ô  

 

 

 

 

Cả   p  ọ  từ “bi t ơn” 

Trẻ   ng nghe 

2 - 3    i n trả  ời 

3 - 4 trả trả  ời 

1 - 2 trẻ trả  ời 

3 - 4 trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 1 - 2 trẻ 

1 - 2 trẻ trả  ời 

Cả   p trả  ời 



 ô th   Giữ gìn quần  o  uôn sạ h  ẹp  hông  àm 

b n quần  o 

* Dạy trẻ  ọ  thơ 

Cô  ho trẻ  ọ  thơ   ng  ô gi o: 2  ần  

- Tổ 3 tổ  ọ  thơ 

- Nhóm  ọ  thơ 

- C  nhân  ọ  thơ 

- Cô  hú   s   s i  ho trẻ 

3. Hoạt động 3:  Kết thúc 

Cô nhận x t  huy n  hí h trẻ  ho trẻ r  ngoài 

sân  hơi  

Trẻ   ng nghe 

  

 

 

Trẻ  ọ  2 - 3  ần 

3 tổ  ọ  thơ 

Nhóm  ọ  thơ 

C  nhân  ọ  thơ 

 

 

Trẻ   ọ  thơ 1  ần và r   

Chơi 

*HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Nghe và giải câu đố về một số nghề chủ đề 

TC: Nhớ h nh  EM 31  

           Chơi t  do 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: Trẻ bi t   ng nghe và trả  ời m t số  âu  ố  nói về  hủ  ề nghề nghiệp, bi t 

     họn  hơi theo   thí h,  hơi tr   hơi   ng  ô  

- 2 tuổi: Bi t   ng nghe  ô  ọ   âu  ố và giải  âu  ố theo  hả n ng  ủ  bản thân, t  

 họn  hơi      theo   thí h,  hơi tr   hơi theo  hả n ng   

2. Kĩ năng:  
- Ph t tri n ngôn ngữ  ho trẻ, ph t huy tính tí h      ho trẻ 

-  ỹ n ng qu n s t ghi nh   ó  hủ  ịnh 

 3.Th i độ :  

- Gi o  ụ  trẻ y u qu      nghề trong xã h i 

II. Chuẩn bị: 

-  Cô xem  ại 3 - 4  âu  ố về  hủ  ề nghề nghiệp 

-  Sân  hơi sạ h sẽ,      ồ  hơi ngoài trời  ảm bảo  n toàn 

- Phấn, s i    

III. C ch tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Nghe đọc câu đố trong chủ 

đề  

- Cô  ho trẻ  ọ  bài thơ “C    ô th ”  

- H i trẻ  ô và      on vừ   ọ  bài thơ gì?  2-

3t) 

- Bài thơ nói nghề gì?  3t  

- Nghề th   ệt và nghề th  m y giúp í h gì  ho 

chúng ta? (3t) 

 

Trẻ  ọ  thơ 1  ần  

Trẻ trả  ời 2 - 3    i n 

2 - 3 trẻ trả  ời  

 

 

Trẻ trả  ời 

 



=> Gi o  ụ  trẻ y u qu  bi t ơn nghề th   ệt, 

nghề th  m y và     nghề  h   trong xã h i 

- Hôm n y  ô và      on sẽ   ng  h m ph  m t 

số  âu  ố thú vị về  hủ  ề   ng họ  nh  

Cô  ọ   âu  ố về: 

  Nghề nông 

              “Nghề gì  hân  ấm t y b n 

Cho t  hạt gạo, ấm no mỗi ngày?         

Là nghề gì? 

  Nghề th  xây 

“Nghề gì bạn v i vữ , vôi 

 ây nhà   o  ẹp, bạn tôi  ều  ần?                                 

Là nghề gì? 

  Nghề m   

“Nghề gì  ần   n  ụ ,     

Làm r  gi ờng, tủ  s m tr   b   ần? 

Là nghề gì? 

 

  Nghề  ảnh s t gi o thông 

Chú m    o vàng 

Đứng ở ngã b  

Tr n mọi   ờng phố 

Ch   ối xe  i 

Nghề gì th  nh               

Cô  ọ   âu  ố  ho trẻ, g i   trẻ giải  âu  ố 

  ng  ô  huy n  hí h trẻ th m gi  giải  âu  ố 

=> Cô  h i qu t, gi o  ụ  trẻ: trẻ y u qu      

nghề trong xã h i  

2. Hoạt động 2: Tr  chơi: Nhớ h nh  EM 31  
- C  h  hơi: Cô sẽ vẽ 1 hình bất  ỳ tr n sân  ho 

trẻ qu n s t s u  ó  ô sẽ xo  hình  ó  i và h i 

trẻ  ô vừ  vẽ hình gì  

- Luật  hơi: Bạn nào  o n s i phải h t 1 bài h t 

- Cô tổ  hứ   ho trẻ  hơi 

- Cô b o qu t  huy n  hí h trẻ  hơi   ng     

bạn 

3. Hoạt động 3: Chơi t  do  
- Cô ph t phấn, s i,     ây   ho trẻ 

- Cho trẻ  hơi v i  ồ  hơi ngoài trời 

- Cô b o qu t trẻ ,  ng vi n,  huy n  hí h trẻ 

*   t thú : Cô  ho trẻ  ất  ồ   ng,  ồ  hơi  ho 

trẻ vệ sinh    nhân   

Trẻ   ng nghe 

Trẻ  hú     ng nghe và giải  âu 

 ố 

 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

Trẻ  o n 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ  o n 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

 

Trẻ  o n 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

Trẻ   ng nghe  

 

 

Trẻ   ng nghe  

 

Trẻ  hơi 

 

 

 

Trẻ      họn  hơi theo   thí h 

Trẻ  hơi hứng thú 

Trẻ  ất  ồ  hơi vệ sinh vào   p 



HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

* TRÒ CHƠI DÂN GIAN: Kéo cưa lừa xẻ 

- C  h  hơi:  2 b   ó th   hơi v i nh u ho    ó th   ô  hơi v i b   Cô và b  ngồi 

 ối  iện nh u,  ạng  hân r , h i bàn  hân  hạm vào nh u, h i bàn t y n m  h t 

nh u  Cô vừ  h t vừ    o t y   y qu    y  ại, giống   ng t   h i ng ời th  ngồi 

hiệp sứ      gỗ  Vừ  th   hiện vừ   ọ  bài  ồng   o: 

  o      ừ  xẻ 

    ng th  nào  h e 

Về  n  ơm vu  

  ng th  nào thu  

                                                      Về bú tí mẹ ” 

- Cô tổ  hứ   ho trẻ  hơi,  ô b o qu t  huy n  hí h trẻ  hơi hứng thú 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, trả trẻ 

- Tổ  hứ   ho trẻ  i vệ sinh 

- Chải  ầu bu   tó  gọn gàng  ho trẻ 

- Cô vệ sinh   u m t  ho trẻ 

- Nêu g ơng  uối ngày 

- Cho trẻ ngo n   m  ờ 

 

                                        Th   5, ngày 04 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Tr  chuyện về nghề gốm 

-  Nghề gì  ây      on?  2-3t) 

- Cho trẻ nh    ại “Nghề gốm” 

- Công việ  hàng ngày  ủ   ô th  gốm  à gì? 

- Nghề gốm  ó   i í h gì?  3t  

=> Cô  h i qu t  ại, gi o  ụ  trẻ: C    ô th  gốm  ã vất vả  àm r  những b  b t     

 ẹp  ho  húng t   n uống hằng ngày  húng t  phải  uôn bi t ơn và y u qu       ô 

th  gốm nh   

 

* PTTM: TẠO H NH 

Đề tài: N n c i b nh  Đề tài  

 

I. Mục đích yêu cầu  

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: MT 102: L n  ọ , xo y tr n, ấn  ẹt  ất n n    tạo thành     sản ph m  ó 1 

 hối ho   2  hối 

- 2 tuổi: Trẻ       àm quen v i  ất n n, n n theo  hả n ng  MT 52: Thí h tô màu, 

n n, x p hình   ầm bút  i màu, vẽ nguệ h ngoạ   



2. Kỹ năng:  

- R n  ỹ n ng nhào, xo y tr n, n n  ho trẻ  Ph t tri n s   h o   o  ủ   ôi t y   

3. Th i độ:   

- Gi o  ụ  trẻ y u qu  những ng ời th   àm b nh, giữ vệ sinh  hông bôi b n   n 

quần  o, bàn gh     

II. Chuẩn bị 

- M u n n  ủ   ô: b nh tr n, b nh vuông  

- Bảng  on,  ất n n  ủ  ho trẻ 

- Bàn gh   

III. C ch tiến hành  

Hoạt động của cô  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: : Giới thiệu bài 

Tr   huyện v i trẻ 

- Trong xã h i  ó những nghề gì?  3t  

Hôm n y  húng mình sẽ   ng  óng v i  àm      ô 

 hú th   àm b nh    tạo r  th m nhiều những 

 hi   b nh ngon nh    

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài 

* Qu n s t  àm thoại: 

- Cô     m u n n b nh  ho trẻ qu n s t và nhận x t: 

  B nh tr n: 

- Đây  à gì?  2t  

- Chi   b nh  ó  ạng hình gì?  3t  

- Nó  ó màu gì?  2, 3t  

- Làm th  nào    n n       hi   b nh?  3t  

Cô khái qu t  ại  

  B nh vuông: 

- Đây  à gì?  2t  

- Chi   b nh  ó  ạng hình gì?  3t 

- Nó  ó màu gì? 

- Làm th  nào    n n       hi   b nh vuông? 

Cô  h i qu t  ại  

Cô  h i qu t, mở r ng: Phải nhào  ất, xo y tr n    

Cô h i    ịnh n n  ủ  trẻ 

- Con sẽ n n  hi   b nh gì? Con n n th  nào? 

Gi o  ụ  trẻ y u qu       ô th   àm b nh, giữ vệ 

sinh  hông bôi  ất n n   n quần  o, bàn gh     

* Trẻ th   hiện 

- Cô  ho trẻ n n b nh theo   t ởng  

 

Tr   huyện v i  ô 

2 - 3    i n  ủ  trẻ 

 

Trẻ   hú     ng nghe 

 

  

 

Trẻ  hú   qu n s t 

 

Trẻ trả  ời 

1 - 2    i n  ủ  trẻ 

2 - 3    i n  ủ  trẻ 

2 - 3 trẻ trả  ời  

2-3 trẻ trả  ời 

Trẻ  hú     ng nghe 

Trẻ qu n s t và trả  ời 

2 - 3    i n  ủ  trẻ 

2 - 3    i n  ủ  trẻ 

Trẻ trả  ời 

Trẻ trả  ời 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

3 - 4 trẻ    i n 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 



- Cô b o qu t, h  ng   n,   ng vi n trẻ n n  

* Tr ng bày, nhận x t sản ph m: 

-  Cô   ng trẻ tr ng bày sản ph m và nhận x t: 

- Đâu  à m u n n  ủ   on? Con n n b nh gì? N n th  

nào? 

- Con thí h b nh  ủ  bạn nào nhất? Tại s o  on 

thích? 

- Cô nhận x t  hung,   ng vi n,  hí h  ệ trẻ  

3.Hoạt động 3: : Kết thúc 

- Cô   ng vi n  hen ng i trẻ và  ho trẻ r   hơi 

Trẻ hào hứng th   hiện 

 

 

Trẻ tr ng bày   n bàn 

3 - 4 trẻ   n nhận x t 

Trẻ trả  ời 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

Trẻ r   hơi nhẹ nhàng 

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Quan s t : Tranh nghề làm Gốm 

TCVĐ: Hãy làm theo tôi  EL 34  

Chơi t  do 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- Trẻ bi t qu n s t, bi t nhận x t tr nh về nghề  àm gốm, trẻ bi t nói từ “ nghề  àm 

gốm”; Bi t  hơi tr   hơi và  hơi v i  ồ  hơi ngoài trời 

2. Kĩ năng: 

-  Ph t tri n ngôn ngữ  ho trẻ, r n  ỹ n ng qu n s t,  hú  , ghi nh   ó  hủ  ịnh  

 3.Th i độ  

-  Gi o  ụ  trẻ bi t y u qu ,  ính trọng     nghề trong xã h i 

II. Chuẩn bị: 

- Tr nh nghề  àm gốm 

- Sân  hơi sạ h sẽ,  n toàn  ho trẻ  

- Phấn, s i,  ây, que   

 - S  h, bút, th     ẻ,     

III. C ch tiến hành 

Hoạt động của cô       Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Quan s t: Tranh nghề làm 

Gốm 

- Cô tr   huyện v i trẻ về  hủ  ề 

  Chúng mình   ng họ   hủ  ề gì?  2,3t  

  Cô  ho trẻ    t n m t số nghề mà trẻ bi t 

- Cô  ho trẻ qu n s t tr nh nghề  àm gốm 

  C    hú   ng  àm gì? 2,3t  

  Cô  ho trẻ  ọ  từ “ nghề  àm gốm” 

  C    hú  ã tạo r  những sản ph m gì? 3t  

- C    on thấy      hú  ó  h o t y  hông? 2,3t  

 

 

Trẻ tr   huyện   ng  ô 

Trẻ trả  ời 2 - 3    i n 

2-3 trẻ    

Trẻ qu n s t 

2-3 trẻ trả  ời 

Cả   p  ọ  

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 



- Ngoài nghề  àm gốm r       on   n bi t về nghề 

 gì nữ ? 3t  

- Gi o  ụ : C    on ạ nghề  àm gốm sản xuất rất  

phong phú,     ạng     th   oại,      phân thành  

 ồ gi   ụng nh   h n, b t,  h y trà,  hậu ho  ,  ồ 

gốm  àm  ồ thờ  úng nh   hân   n n n,    h ơng  

* Gi o  ụ : Trẻ bi t y u qu , giữ gìn  ồ   ng,  ồ 

 hơi, y u qu      nghề trong xã h i 

2. Hoạt động 2:Tr  chơi  Hãy làm theo 

tôi  EL34  

Cô gi i thiệu t n tr   hơi “Hãy  àm theo tôi” 

- C  h  hơi:  ho trẻ  ứng thành vòng tròn và cô 

nói: “ Chúng t  sẽ  hơi m t tr   hơi  ó t n “ hãy 

 àm theo tôi”,  húng mình sẽ  hơi v i âm nhạ  và 

     iệu nhảy,      on hãy nhìn và  àm theo     

  ng t   mà  ô   ng  àm  

- Luật  hơi: Bạn nào  àm s i thì phải  àm  ại  ho 

 úng  

- Tổ  hứ   ho trẻ  hơi 2-3  ần  

- Cô  ho trẻ  hơi, qu n s t và  hú     ng vi n 

 huy n  hí h trẻ  hơi   

- Cô nhận x t s u mỗi    t  hơi   

3. Hoạt động 3: Chơi t  do  
- Cô ph t phấn, s i,     ây   ho trẻ 

- Cho trẻ  hơi v i  ồ  hơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ ,  ng vi n,  huy n  hí h trẻ 

 hơi  

 *   t thú : Cô  ho trẻ  ất  ồ   ng, ồ  hơi  ho trẻ 

vệ sinh    nhân   

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

  

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

Trẻ nghe  ô n u    h  hơi, 

 uật  hơi 

 

 

Trẻ  hơi vui vẻ 3 - 4  ần 

 

 

 

 

 

Trẻ      họn  hơi theo   

thí h 

Trẻ  hơi hứng thú 

 

Trẻ  ất  ồ  hơi vệ sinh vào 

  p 

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Th c hiện vở: Bé làm quen với to n  trang số 9  

- 3 tuổi: Cô  ho trẻ mở vở tr ng số 9 

- B  hãy tìm và nối     món  n  ó số    ng  à 1 và 2 v i ô vuông  ó số  hấm tr n 

t ơng ứng Tô màu 2 món  n mà b  thí h nhất 

- 2 tuổi: Cô  ho trẻ mở vở tr ng số 9 

- Bé hãy  h  và nói về hình  ạng màu s   từng hình ở  hung tr nh 

- Tô màu vàng  ho hình tr n, màu x nh  ho hình vuông    hoàn thiện  hung tr nh 

- Cô h  ng   n trẻ  ầm bút t  th  ngồi,    h th   hiện,    h tô màu 

- Cô b o qu t  huy n  hí h trẻ th   hiện,  ô  hú   s   s i  ho trẻ 



* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, trả trẻ. 

- Cô tổ  hứ   ho trẻ  i vệ sinh 

- Cô h  ng   n trẻ     b    r   t y 

  Cô th   hiện m u phân tí h từng b    m t 

  Cho trẻ th   hiện   ng  ô 

- N u g ơng  uối ngày 

- Cho trẻ ngo n   m  ờ 

                                           ______________________________ 

Th  6 ngày 05 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Tr  chuyện về nghề sản xuất và nghề truyền thống 

- C    on hãy        nghề sản xuất và nghề truyền thống  ho  ô nghe?  

(2-3t) 

- Những nghề tr n gọi  hung  à nhóm nghề gì?  3t  

- Ngoài những nghề sản xuất này   n  ó nghề nào nữ ?  3t  

- Cô gi o  ụ  trẻ: 

- Cô  h i qu t  ại:  Hôm n y  húng mình  àm  quen v i m t số nghề sản xuất và 

truyền thống, mỗi nghề  ều  ó  ông việ   h   nh u nh ng  ều phụ  vụ  ời sống 

 ủ   húng mình, vậy  húng mình y u qu , bi t ơn,  ính trọng     ngành nghề nh    

 

* PTTM: ÂM NHẠC 

NH: Hạt gạo làng ta. 

VĐM: Màu hoa 

 TC: H t theo h nh v  

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: MT 96: Trẻ  hú   nghe, thí h      h t theo, vỗ t y, nhún nhảy,        theo 

bài h t, bản nhạ    Bi t vận   ng mú  theo nhịp  iệu và  ời bài h t “Màu ho ”,  

 hơi      tr   hơi theo h  ng   n   

- 2 tuổi: MT 50: Thí h nghe h t và vận   ng  ơn giản  vỗ t y,  ậm  hân,         

theo m t vài bài h t bản nhạ  quen thu    Bi t vận   ng nhún nhảy theo  ời bài h t 

“Màu ho ” và  hơi tr   hơi theo  hả n ng  

2. Kĩ năng: 

- 3 tuổi: R n  ỹ n ng nghe h t,  hả n ng  hú  , ghi nh   ó  hủ  ịnh,    n ng vận 

  ng nhún nhảy, mú  minh họ  theo nhịp và  ời bài h t  R n    n ng qu n s t ghi 

nh      o n t n bài h t qu  tr   hơi  



- 2 tuổi: R n  ỹ n ng nghe h t,  hả n ng  hú  , ph t tri n thính gi    ho trẻ     

n ng vận   ng nhún nhảy theo nhịp bài h t  Hình thành  ần    qu n s t ghi nh   ho 

trẻ qu  tr   hơi  

3  Th i   : 

- Gi o  ụ  trẻ bi t y u qu , bi t ơn     b   nông  ân  

II. Chuẩn bị 

- Giáo án 

- Nhạ  be t bài h t: Hạt gạo  àng t ; nhạ  bài h t “Màu ho ”   

- Hình ảnh minh họ  m t số bài h t “Em tập   i ô tô;  ô và mẹ; màu ho ” 

- Loa, máy tính. 

- Ho , h p quà 

III. Cách tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

-  C    on ơi  ô nghe nói   p MN gh p 2,3 tuổi Tr  

Trong tổ  hứ  “ Ngày h i  àng qu  ”  ấy  húng mình 

 ó muốn th m gi    ng  ô gi o  hông ? 

- Đ n    v i “ Ngày h i  àng qu ” hôm n y  ô thấy 

  n   ó     qu  vị  ại bi u  à      ô gi o   n từ 

tr ờng mầm non số 1 Phú   h nh  ấy,      on hãy nổ 

m t tràng ph o t y thật to     hào  ón      ô nào! 

- B n tổ  hứ  “ Ngày h i  àng qu ”  thông b o ngày 

h i hôm n y gồm 3 hoạt   ng  ấy: 

Hoạt   ng 1: Th ởng thứ  âm nhạ  

Hoạt   ng 2: B  th  hiện tài n ng 

Hoạt   ng 3: Tr   hơi âm nhạ  

- C    on  ó muốn th m gi  vào     hoạt   ng  ủ  

ngày h i   ng  ô gi o  hông? 

 - Cô  ó ti ng trống h i  àng, C    on  ó nghe thấy 

ti ng gì  hông nh  ? Hình nh  ngày h i b t  ầu rồi  ấy 

 ô mời      on   ng  ứng   n  i th m gi  ngày h i 

cùng cô giáo nào ? 

- C    on thấy “ Ngày h i  àng qu ”  ó tr ng bày 

những gì ? Đ   àm r       những sản ph m này     

b   nông  ân rất vất m t n ng h i s ơng  ấy  Và bây 

giờ   n v i ngày h i      on hãy  ành những  ời   , 

ti ng h t,  iệu mú     góp vui v n nghệ nh  ! 

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài  

* Nghe h t  Hạt gạo làng ta  

- Chúng mình sẽ   ng   n v i hoạt   ng thứ nhất  à: 

“Th ởng thứ  âm nhạ ” 

- Đ n v i hoạt   ng này  ô  ó bài h t rất h y nói về 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ th   hiện 

 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hạt gạo  ấy,  ó  à bài h t “Hạt gạo  àng t ”s ng t   

Trần Vi t Bính, thơ Trần Đ ng  ho   Mời  húng mình 

  ng th ởng thứ  nh ! 

  Lần 1: Cô th  hiện bài h t theo  úng  ời,  úng gi i 

 iệu 

- Cô vừ  h t bài h t gì?  2,3t  

+ Lần 2: Cô h t   t h p v i nhạ  be t  

- Đ  bài h t h y hơn nữ   ần này  ô   n h t   t h p 

v i nhạ  nữ   ấy, xin mời  húng mình   ng   ng 

nghe. 

- Chúng mình vừ    ng nghe bài h t gì? Do t   giả nào 

sáng tác? (2,3t) 

-  Bài h t nói về  iều gì?  3t  

=> Cô gi i thiệu n i  ung: Bài h t nói về các bác nông 

 ân  ã rất vất vả  ầm m   giãi n ng m i  ó hạt gạo 

 ho  húng t   n  ấy  Vậy  húng t  phải bi t qúy trọng 

từng hạt gạo,  hi  n  ơm      on phải  n h t suất  ơm 

 hông  àm rơi vãi    tr nh  ãng phí      on nh   h   

nào? 

  Lần 3: Cô h t mời trẻ   ng h ởng ứng  

- Đ  hoạt   ng th ởng thứ  âm nhạ  th m phần sôi 

  ng thoải m i,  ô xin mời  húng mình   ng  ứng   n 

th  hiện bài h t   ng v i  ô nào! 

Cô nhận x t,  hí h  ệ trẻ  

  Lần 4: Cho trẻ nghe h t qu  vi tính  

- Đ   húng mình      th ởng thứ  nhiều giọng h t 

 h   nh u, s u  ây  ô xin mời  húng mình   ng   ng 

nghe  ại bài h t “Hạt gạo  àng t ”  o bạn Linh Ph ơng 

th  hiện qu  m y tính nh ! 

-  h p  ại hoạt   ng th ởng thứ  âm nhạ  ti p theo 

 húng mình sẽ   n v i hoạt   ng thứ h i: “B  th  hiện 

tài n ng”  

* Vận động múa: Màu hoa 

- Ở hoạt   ng này  húng mình sẽ   ng th  hiện vận 

  ng mú  minh họ , nhún nhảy theo gi i  iệu bài h t 

“Màu ho ”  o nhạ  s  Hoàng v n   n s ng t    

- Bây giờ mời  húng mình hãy   ng th  hiện nhún 

nhảy thật h y thật  h o   ng  ô nh ! 

- Cho trẻ h t vận   ng mú  nhún nhảy   ng  ô 

- Chúng mình vừ  vận   ng theo h t bài h t gì? Do  i 

sáng tác? (2,3t) 

- Cho nhóm nhún nhảy   ng  ô 

Trẻ nghe  ô h t 

 

 

 

 

Cả   p trả  ời 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

1 - 2    i n 

1 - 2    i n 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

 

Trẻ h ởng ứng theo  ô 

 

 

 

 

Trẻ nghe h t qu  m y 

tính 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

Trẻ   ng nghe 

 

 

 

 

Cả   p th  hiện 

Trẻ trả  ời 

 

1 nhóm 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 



Cô  hú     ng nghe, s   s i,  hí h  ệ trẻ vận   ng  

* Tr  chơi âm nhạc: H t theo h nh v  

 -  Đ   ngày h i vui hơn, sinh   ng hơn, hấp   n hơn 

 ô mời     b    n v i hoạt   ng 3  ủ  ngày h i  ó  à 

hoạt   ng: Tr   hơi âm nhạ  : 

- Tr   hơi m ng t n “ h t theo hình vẽ” 

- Đ   hơi tốt phần  hơi này,     b    ng nghe  ô phổ 

bi n    h  hơi và  uật  hơi 

- C  h  hơi: Bây giờ  ô  hi    p thành 2   i  hơi, mỗi 

  i    m t bạn  àm tổ tr ởng  Chúng mình   ng qu n 

s t tr n màn hình  ó 3 ô và g n      on số từ 1-3 

t ơng ứng v i     màu,  n s u 3 ô số  ó hình ảnh n i 

 ung  ủ  bài h t, nhiệm vụ  ủ  từng   i sẽ  họn m t ô 

số và qu n s t hình ảnh tr n màn hình và  o n xem 

 ây  à hình ảnh nói về n i  ung  ủ  bài h t nào, trong 

v ng 5 giây suy ngh    i  ó sẽ phải     r   âu trẻ  ời, 

s u  hi trả  ời  úng t n bài h t thì   i  ó sẽ h t bài h t 

 ó,   i nào trả  ời  úng và h t  úng sẽ      th ởng 

m t bông ho  

 - Luật  hơi: N u   i nào trong thời gi n 5 giây  h   

 ó  âu trả  ời thì sẽ  ành quyền trả  ời  ho   i   n  ại, 

  t thú  tr   hơi   i nào      nhiều bông ho  hơn  à 

  i th ng  u    

- Cô  ho trẻ  hơi 2-3  ần  

- Cô nhận x t s u  hi  hơi 

-  Chúng mình  hơi  ó vui  hông? S u  ây b n tổ 

 hứ  sẽ t ng  ho mỗi   i m t phần quà   u niệm mời 

2  ại  iện  ủ  2   i   n nhận quà nào  

3. Hoạt động  3: Kết thúc 

- C    on ơi! Qu  hoạt   ng “Ngày h i  àng qu ” ngày 

 hôm n y  ô muốn nh   nhở  húng mình phải bi t y u 

qu , bi t ơn     b   nông  ân vất vả  húng mình  ó 

 ồng    hông? 

-  “Ngày h i  àng qu ” ngày hôm n y  ã   t thú  rồi! 

xin  hào và hẹn g p  ại! 

 

 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

Trẻ  hơi  3 tuổi  hơi 

theo h  ng   n, 2t  hơi 

theo 3t) 

 

 

 

 

Cả   p trả  ời 

 

 

 

Trẻ v y t y  hào  

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Xếp h nh trên sân 

TCVĐ: Người làm vườn 

Chơi t  do 

 

I. Mục đích yêu cầu: 



1. Kiến th c:  

- Trẻ bi t   ng que, s i, h t hạt x p hình tr n sân theo h  ng   n và theo  hả n ng  

 Trẻ bi t  hơi tr   hơi, bi t      họn  hơi t   o theo   thí h  

2. Kĩ năng:  
- R n  ỹ n ng x p hình, ph t tri n ó  s ng tạo  ho trẻ    

3. Th i độ 

- Gi o  ụ  trẻ y u qu ,  ính trọng, bi t ơn thầy  ô  

II. Chuẩn bị:  

- Sân  hơi sạ h sẽ,  n toàn  ho trẻ  

- Que, h t hạt, s i, x   xô 

- Đồ  hơi ngoài trời 

III. C ch tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Xếp h nh trên sân 
- Cô tr   huyện về  hủ  ề 

  L p  húng mình   ng họ   hủ  ề gì? 2,3t  

  Cô  ho trẻ    t n m t số nghề mà trẻ bi t  2,3t  

- C    on  ó thấy trong xã h i  ó nhiều nghề 

không? (2,3t) 

- Mỗi nghề trong xã h i  ều phụ  vụ  ho  u   

sống  ủ   húng mình  úng  hông nào? 2,3t  

- Vậy      on  ó y u qu ,  ính trọng     nghề 

trong xã h i  hông?  2,3t  

* Gi o  ụ : Trẻ ngo n nghe  ời ông bà, bố mẹ, 

cô giáo, yêu qu ,  ính trọng     nghề trong xã 

h i 

- Hôm n y  ô sẽ tổ  hứ   ho      on x p hình 

tr n sân  Chúng mình sẽ x p nhiều hình về m t 

số  ồ   ng,  ụng  ụ  ủ  nghề mà  on y u thí h 

nhất nh ! 

Cho trẻ qu n s t      ồ   ng: Que, h t hạt    

Cô x p m u: ngôi nhà,  o,  iềm      hình  ho 

trẻ qu n s t 

Cho trẻ x p theo tổ, nhóm  

Cô qu n s t giúp    trẻ x p hình 

G i   trẻ nhận x t sản ph m     nhóm,  ô nhận 

 x t  hung  hí h  ệ trẻ 

2. Hoạt động 2: Tr  chơi: Người làm vườn 

Cô gi i thiệu t n tr   hơi “Ng ời  àm v ờn” 

- C  h  hơi: Cho m t trẻ  óng giả “ng ời  àm 

v ờn”  ứng nấp s u gh ,     bạn  h    óng giả 

 àm gà r   h i  huồng  i b i r u trong v ờn  C   

 

Trẻ tr   huyện   ng  ô 

Trẻ trả  ời 1- 2    i n 

2-3 trẻ    

2-3 trẻ trả  ời 

 

Trẻ trả  ời 

 

Cả   p trả  ời 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

  

Trẻ qu n s t 

Trẻ  hú   qu n s t 

 

Trẻ th   hiện x p hình 

Nhận x t   ng  ô 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 



 hú gà ngồi xổm, vừ  gõ t y xuống nền miệng 

vừ    u “ ụ ,  ụ ”   hi  ó ng ời  àm v ờn bất 

ngờ  hạy r   uổi gà, h i t y vung mạnh, miệng 

  u “x y, x y” và  hạy theo    b t      hú gà  

C    hú gà phải  hạy thật nh nh về  huồng 

 v ng tr n      hốn   

- Luật  hơi: Chú gà nào  hạy  hậm bị ng ời  àm 

v ờn b t      ngoài phạm vi  huồng gà thì phải 

 óng v i th y g ời  àm v ờn     

- Cô  ho trẻ  hơi, qu n s t và  hú     ng vi n 

 huy n  hí h trẻ  hơi   

- Cô nhận x t s u mỗi    t  hơi   

 3. Hoạt động 3: Chơi t  do 
- Cô ph t phấn, s i,     ây  ho trẻ 

- Đồ  hơi ngoài trời 

- Cô b o qu t trẻ,   ng vi n,  huy n  hí h trẻ 

 hơi  

*   t thú : Cô  ho trẻ  ất  ồ   ng,  ồ  hơi  ho 

trẻ vệ sinh    nhân   

 

 

 

 

 

Trẻ  hú     ng nghe 

 

 

 

 

Trẻ hào hứng  hơi 2-> 3  ần  

Trẻ qu n s t   ng nghe   

 

  

Trẻ  họn  ồ  hơi và  hơi  

theo ý thích.  

 

Trẻ  ất  ồ  hơi và  i r   t y    

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần 
- Cô gi i thiệu  h ơng trình bi u  iễn v n nghệ  uối tuần 

- Trẻ bi u  iễn  ọ  thơ, h t, mú  m t số bài h t về  hủ  ề:  

  Đọ  thơ “C    ô th ” “Cô gi o  ủ   on” 

- Cả   p  ọ  1 - 2  ần 

- C   tổ  ọ  thơ 3 tổ 

- Nhóm bạn tr i, bạn g i  ọ  thơ 2 - 3 nhóm 

- C  nhân   n  ọ  thơ 3 - 4 trẻ 

  H t bài h t “ ô và mẹ” mú  “màu ho ” 

- Cả   p h t 2 - 3  ần 

- Nhóm     bạn tr i h t 1  ần  

- C   bạn nữ bi u  iễn 1  ần 

- C  nhân trẻ bi u  iễn 3 - 4 trẻ 

-     huyện  ho trẻ nghe “Th  nâu  àm v ờn” 

- Cô  h i qu t, gi o  ụ  trẻ 

* Vệ sinh, nêu gương cuối tuần, trả trẻ 

- Tổ  hứ   ho trẻ  i vệ sinh 

- Chải  ầu, bu   tó   ho trẻ 

- Cô vệ sinh   u m t  ho trẻ 

- N u g ơng  uối tuần 



- Phát bé ngoan 

 
   Người phê duyệt                                                                                     Người soạn                                                                                                    

                                           

      

 

 
    Sầm Thị Trăng                                                                             Vi Thị Thương Huyền                        
 

 

 


